Phụ lục 1
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Mục 1: Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
A. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I. [bookmark: _GoBack]Lĩnh vực Hành chính tư pháp

	1. 
	1.
	Xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

	2. 
	2.
	Xác nhận là người gốc Việt Nam
	nt

	3. 
	3.
	Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	nt

	4. 
	4.
	Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	nt

	5. 
	5.
	Nhập quốc tịch Việt Nam
	nt

	6. 
	6.
	Thông báo có quốc tịch nước ngoài
	nt

	II. Lĩnh vực Nuôi con nuôi

	7. 
	7.
	Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
	

	8. 
	8.
	Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
	


· Ghi chú: 
- Sửa đổi, bổ sung từ trang số 01 đến trang 38 Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hộ tịch, bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân cấp xã.
- Sửa đổi, bổ sung trang số 274 đến trang 277, từ trang 285 đến trang 287, từ trang 291 đến trang 298 Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp, Nuôi con nuôi, Khiếu nại, Tố cáo, Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Nội dung sửa đổi

	II. Lĩnh vực Nuôi con nuôi

	9. 
	1
	Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
	

	10. 
	2.
	Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
	


· Ghi chú: Sửa đổi, bổ sung từ trang số 346 đến trang 356 phần II ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp, Nuôi con nuôi, Khiếu nại, Tố cáo, Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
Mục 2: Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên 
A. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

	11. 
	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

	12. 
	2.
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật


· Ghi chú: Thay thế Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới trong các lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

	13. 
	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

	14. 
	2.
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

	II. Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

	15. 
	1.
	Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải


· Ghi chú: Thay thế Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới trong các lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
C. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã 
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

	16. 
	1
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

	17. 
	2.
	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

	II. Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

	18. 
	1.
	Thủ tục bầu hòa giải viên

	19. 
	2.
	Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

	20. 
	3.
	Thủ tục thôi làm hòa giải viên

	21. 
	4.
	Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên


· Ghi chú: Thay thế Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới trong các lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
Mục 3: Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Văn bản QPPL quy định bãi bỏ TTHC

	Lĩnh vực Nuôi con nuôi

	1.
	1.
	Ghi chú nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	Khoản 3 Điều 3 Luật Hộ tịch năm 2014 (có hiệu lực ngày 01/01/2016)




4

